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Chuyên đề : "Dạy học tích hợp - lồng ghép trong các môn học"
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dạy học tích hợp lồng ghép là xu thế chung của giáo dục phổ thông các nước trong đó có Việt Nam. Trong các môn học, các môn  khoa học xã hội trong nhà trường phổ thông có vai trò vô cùng quan trọng, nhiệm vụ của nó là góp phần không nhỏ vào việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh . Nước ta tiến hành  chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Điều này đã tạo một luồng sinh khí mới trong dạy và học các môn khoa học xã hội . Trong những năm gần đây, dạy học các môn theo phương pháp tích hợp lồng ghép trong các môn học giúp học sinh có kiến thức bao quát rộng hơn về nội dung được học trong bài. Môn Mĩ thuật là môn học có ứng dụng hầu hết trong các lĩnh vực trong thực tế của cuộc sống. Vậy nên việc tích hợp lồng ghép trong giảng dạy Mĩ thuật là rất cần thiết. Vậy tích hợp lồng ghép như thế nào để đạt hiệu quả giảng dạy cao? Đó là điều trăn trở đối với giáo viên dạy bộ môn Mĩ thuật nói riêng của người GV nói chung. Cũng chính vì lí do đó, chúng tôi cố gắng tìm hiểu và trao đổi về chuyên đề với nội dung thực sự cần thiết để áp dụng trong quá trình dạy học của tổ và để các đồng nghiệp cùng quan tâm tham khảo, đóng góp ý kiến.
Thực hiện kế hoạch số 309/PGDĐT-THCS ngày 08/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão về tổ chức SHCM năm học 2023-2024; Kế hoạch giáo dục của Trường THCS Quang Trung và tổ KHXH, nhóm Mĩ thuật Trường THCS Quang Trung tổ chức thực hiện chuyên đề: “Dạy học tích hợp -  lồng ghép trong các môn học”
B. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Thực trạng

a. Thuận lợi

* Về phía nhà trường:

- BGH luôn tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất trong khả năng của nhà trường để GV có điều kiện sử dụng các phương pháp dạy học tích cực.

- BGH trường đã triển khai đầy đủ các văn bản đổi mới phương pháp dạy học tích hợp, lồng ghép đến toàn thể cán bộ, giáo viên đồng thời xây dựng Kế hoạch lồng ghép tích hợp nhằm phát huy hiệu quả giảng dạy cho giáo viên, cũng như quan tâm việc bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ.
* Về phía  GV:

- Giáo viên giảng dạy bộ môn có trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt các công việc được giao; Luôn tự giác, tích cực học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Luôn tham gia đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do nhà trường, các cấp quản lí tổ chức.

- Giáo viện luôn có ý thức  đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ vào từng hoạt động  học tập. Mỗi  bài học luôn được giáo viên thiết kế với đa dạng các hình thức tổ chức và  phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt và có hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực đã thu hút và tạo hứng thú học tập cho học sinh; GV thiết kế bài giảng với những nội dung lồng ghép tích hợp một cách linh hoạt và có hiệu quả; GV Luôn kích thích tính tò mò, sáng tạo của học sinh thông qua việc giới thiệu và giao nhiệm vụ cho các em học sinh tự tìm tòi để củng cố, mở rộng kiến thức hoặc tìm hiểu kiến thức mới thông qua các nguồn tài liệu mở như: Internet, sách tham khảo, các trò chơi trí tuệ,....

- Trên lớp, giáo viên luôn tạo không khí thân thiện, vui vẻ, gần gũi khi thực hiện các hoạt động học tập, tạo điều kiện cho các em được thể hiện quan điểm của bản thân từ đó học sinh cảm nhận được sự yêu thương của thầy cô với mình và các em thấy hạnh phúc khi tham gia các tiết học, hạnh phúc khi được đến trường, đây cũng là mục tiêu mà giáo dục đang hướng tới.

- Mỗi thầy cô giáo đều trang bị đầy đủ các phương tiện dạy học cá nhân phục vụ cho dạy học như: Máy tính, dụng cụ vẽ hình, phiếu học tập, bảng phụ,....Ngoài ra giáo viên có thể tự làm hoặc hướng dẫn học sinh làm các đồ dùng học tập phù hợp với các bài học nếu cần.

* Về phía học sinh:

- Học sinh tham gia các HĐ học tập với tinh thần phấn khởi, tích cực, sôi nổi làm cho không khí lớp học luôn hào hứng, thân thiện, từ đó học sinh tiếp thu bài tốt hơn.

b. Khó khăn
- Khả năng tiếp thu của một số học sinh còn rất hạn chế, thụ động, một bộ phận học sinh có ý thức học tập chưa tốt. Sự chủ động, tích cực của không ít HS trong các bài học chưa cao; kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập còn thấp; khả năng tự học chưa cao; Đặc biệt khả năng tự tìm hiểu những kiến thức lồng ghép tích hợp trong môn học là chưa có mà cần có sự hướng dẫn của GV...
        - Sự quan tâm của gia đình, phụ huynh còn chưa sâu sát, chưa kịp thời, còn có tư tưởng phó mặc cho nhà trường.Nhiều phụ huynh học sinh không quản lý thời gian của con, để mặc con cái đi chơi, không quản lý nhắc nhở việc học bài ở nhà của con em mình.

- Thiết bị dạy học cho môn Mĩ thuật cũng như các môn học, các hoạt động giáo dục còn hạn chế.

- Khả năng tự nghiên cứu, tìm tòi các tài liệu mở đối với học sinh lớp 6,7 còn hạn chế nên cần có sự hướng dẫn tỉ mỉ của thầy cô.

- Đối tượng học sinh lớp 6,7 còn nhỏ nên chưa được bố mẹ trang bị cho các trang thiết bị hiện đại giúp học sinh khai thác nguồn học liệu từ Internet.
2. Giải pháp: 
- GV cần lựa chọn được phương pháp, kĩ thuật dạy học điển hình, từ đó lựa chọn cách thức tổ chức các hình thức học tập sao cho đạt kết quả tốt nhất đối với mỗi bài học; Tăng cường dặt các câu hỏi mở, gắn với các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội để tích hợp lồng ghép được nhiều các kiến thức cho các em; Khuyến khích học sinh bày tỏ chính kiến của mình; 
-  Cần  khuyến khích động viên học sinh cần tích cực khai thác internet và ứng dụng CNTT vào việc tìm kiếm tư liệu cho việc học tập cho bản thân;  Thường xuyên khuyến khích, động viên học sinh mỗi khi các em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhắc nhở nếu các con chưa tích cực hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ.

C. DẠY THỂ NGHIỆM
- Người dạy: Đ/c Dương Thị Đào

- Bài dạy: Bài 2- Phong cảnh quê hương(tiết 1)
- Lớp 7C.

- Xác định dạng bài: Dạng bài mới .

- Xác định mục tiêu, thiết bị dạy học, phương pháp, tiến trình dạy học: 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau bài học này HS sẽ nhận được:

· Nhận biết được đặc điểm, vẻ đẹp của phong cảnh quê hương.

· Vẽ được bức tranh phong cảnh mang nét đặc trưng riêng của quê hương.

2. Năng lực

- Năng lực mĩ thuật: 
· Quan sát và cảm thụ thẩm mĩ : Quan sát phong cảnh quê hương và cảm thụ được vẻ đẹp của phong cảnh quê hương và những tác phẩm về cảnh đẹp quê hương.

· Sáng tạo thẩm mĩ : Vẽ được tranh phong cảnh mang nét đặc trưng riêng của quê hương.
· Phân tích, đánh giá thẩm mĩ : Phân tích, đánh giá về các tranh vẽ phong cảnh quê hương.
- Năng lực chung: Bài học góp phần hình thành và phát triển năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác) thông qua các biểu hiện sau: 
· Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập.

· Trao đổi, thảo luận về nội dung, ý tưởng để vẽ tranh phong cảnh, cùng bạn thực hành, thảo luận và trưng bày, nhận xét sản phẩm. 

· Biết sử dụng dụng cụ, vật liệu, hoạ phẩm để thực hành tạo sản phẩm.

3. Phẩm chất

- Bài học góp phần hình thành và bồi dưỡng ở HS một số phẩm chất như: 
+ Yêu mến cảnh đẹp, yêu thiên nhiên quê hương đất nước.

+ Có trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển đảo VN.

+ Có ý thức bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa của VN.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- SGK, SGV, SBT Mĩ thuật 7. 

- Tranh, ảnh phong cảnh, tranh vẽ của HS về phong cảnh quê hương.
- Video về những phong cảnh quê hương.
2. Đối với học sinh

· SGK, Vở thực hành Mĩ thuật 7.

· Màu vẽ, giấy, bút chì... 
III. PHƯƠNG PHÁP

- Trực quan, vấn đáp, HĐ nhóm, trò chơi…

- KT động não, tia chớp, lược đồ tư duy, chia sẻ nhóm đôi, KT đặt câu hỏi, KT chia nhóm…

III. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG

Bài dạy thể nghiệm tích hợp với kiến thức môn Âm nhạc, ngữ văn( Ở HDD1-Khởi động); Lồng ghép nội dung GD biển đảo quê hương và ANQP, bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa của VN ở HĐ 2- Hình thành kiến thức(Mục Khám phá).
HOẠT ĐỘNG 1 : KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: HS quan sát một số phong cảnh quê hương và cảm nhận về nó.

b. Nội dung: HS quan sát 1 đoạn video về hình ảnh phong cảnh quê hương trên nền BH về quê hương và trả lời câu hỏi; Tích hợp kiến thức môn Ngữ văn, Âm nhạc.

c. Sản phẩm học tập: Cảm nhận của HS về quê hương; Những câu ca dao tục ngữ, bài hát về quê hương, HS làm thơ về quê hương.
d. Tổ chức thực hiện:

- GV cho HS quan sát 1 đoạn video về hình ảnh phong cảnh quê hương trên nền bài hát về quê hương.
- GV dẫn dắt để HS cảm nhận về cảnh đẹp quê hương.

* Tích hợp kiến thức môn Ngữ văn, Âm nhạc.

- GV đặt câu hỏi: Kể tên những bài hát, các câu ca dao tục ngữ về quê hương, về tình yêu quê hương.
- GV yêu cầu HS về nhà làm 1 bài thơ thể hiện tình yêu quê hương của mình.
-> GV vào bài.
HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
1. Khám phá
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu được thế nào là tranh phong cảnh quê hương.
- Nêu được nội dung hình ảnh, màu sắc, đường nét trong một số tranh phong cảnh.
- Trình bày, giới thiệu được một số phong cảnh đặc trưng của các vùng miền.
- Sử dụng màu sắc hài hoà trong tranh phong cảnh.

- Lồng ghép, tích hợp:

+ GD tình yêu quê hương quê hương đất nước.
+ GD vấn đề chủ quyền biển đảo.
+ Giữ gìn bảo tồn di sản thiên nhiên của dân tộc(HS biết được các danh lam thắng cảnh được Unesco đông nhận và có ý thức giữ gìn phát triển chúng).
b. Nội dung: GV chia nhóm HĐ tìm ra những kiến thức liên quan đến bài học.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả HĐ nhóm của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao bài VN từ cuối tiết học trước: Quan sát tranh HĐ nhóm trả lời câu hỏi.

- GV yêu cầu các nhóm chuẩn bị để báo cáo kết quả.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thực hiện HĐ nhóm hoàn thành yêu cầu GV giao(ở nhà)

+ Các nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả HĐ nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi đại diện các nhóm trình bày nội dung đã tìm hiểu. Các nhóm khác nhận xét,lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

* GV Tích hợp lồng ghép:

+ GD bảo tồn di sản thiên nhiên của VN

- GV yêu cầu HS kể tên những danh thắng của VN được công nhận di sản thiên nhiên TG -> GD bảo tồn di sản thiên nhiên VN

+ GD Chủ quyền biển đảo

- GV chiếu hình ảnh phong cảnh biển VN.

-> Đặt câu hỏi về 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa.
-> GV tích hợp GD chủ quyền biển đảo.
+ GD tình yêu quê hương đất nước
- Sau khi cho HS quan sát những hình ảnh phong cảnh VN, phong cảnh HP, phong cảnh An Lão -> GV đặt câu hỏi, dẫn dắt để HS có tình yêu quê hương đất nước.

2. Sáng tạo
- GV hướng dẫn HS cách thức tạo ra sản phẩm phong cảnh quê hương:
B1: Tìm ý tưởng

- Xác định nội dung vẽ tranh phong cảnh quê hương. 

- Chọn hình ảnh em thấy ấn tượng. 
- Xác định phương pháp thực hành. 
B2: Xác định phương pháp thực hành(Có 2 cách làm).

 - GV giới thiệu 2 cách thực hành.

B3: Luyện tập.

- HS tiến hành tạo sản phẩm.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
- Thực hiện ở tiết sau.
HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG

- Thực hiện ở tiết sau.
IV. KIẾN NGHỊ
Việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới còn gặp nhiều khó khăn do tài liệu tham khảo chưa có nhiều, kinh nghiệm của GV còn hạn chế, kèm với cơ sở vật chất trang thiết bị trường học còn chưa đảm bảo(Chưa có phòng học bộ môn). Kính đề nghị các cấp tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tư liệu, đồ dùng DH. Đồng thời mở các lớp tập huấn chuyên môn, các buổi thảo luận, giảng dạy thực tế để GV có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Trong quá trình thiết kế và thực hiện chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót, mong các đồng chí đồng nghiệp đóng góp xây dựng cho chuyên đề thành công tốt đẹp./.


Xin trân trọng cảm ơn!
	
	Quang Trung, ngày 25 tháng 09 năm 2023
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

Dương Thị Đào
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